BÀI 

PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
11001:  màu đỏ: bài;      màu xanh là độ khó (1: dễ;     2: TB;      3: khó)

Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn

51001. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định:

a. Người tiêu dùng chỉ có quyền không có nghĩa vụ.

b. Người tiêu dùng chỉ có nghĩa vụ không có quyền.

c. Người tiêu dùng không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ.

d. Người tiêu dùng chỉ có quyền và nhà nước phải có nghĩa vụ.
52002. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

a. Chỉ quy định quyền của người tiêu dùng.

b. Chỉ quy định nghĩa vụ của người tiêu dùng.

c. Quy định nghĩa vụ và quyền của người tiêu dùng.

d. Nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng. 


52003.  Đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là:

a. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ và người tiêu dùng.

b. Tất cả các trường học trên lãnh thổ Việt Nam.

c. Tất cả các cơ quan nhà nước.

d. Tất cả các công ty cổ phần.
51004. Quyền của người tiêu dùng là:

a. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hoá khi bị khuyết tật.

b. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến về chất lượng hàng hoá dịch vụ, phong cách phục vụ…..

c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.

d. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật.
51005. Nghĩa vụ của người tiêu dùng là:
a. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến vế chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch, thanh toán…
b. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác.
c. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật.
d. Được đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản…
51006. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với người tiêu dùng là:
a. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng đến các cơ quan nhà nước liên quan đến chất lượng hàng hóa.
b. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hóa khi bị khuyết tật, nếu gây ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự của người tiêu dùng.
c. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi về kiến thức cho người tiêu cũng như cảnh báo các loại hàng hóa kém chất lượng, giả mạo trên thị trường.
d. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.
51007. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với người tiêu dùng là:
a. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hóa khi bị khuyết tật, nếu gây ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự của người tiêu dùng.
b. Có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên và có biện pháp xử lý đối với những hàng hóa kém chất lượng, giả mạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cho người tiêu dùng.
c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.

d. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến vế chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch, thanh toán… 
51008. Theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm:

a. Của Nhà nước.

b. Của Nhà nước và toàn xã hội.

c. Của doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

d. Của người tiêu dùng.
52009. Tại sao phải bảo vệ người tiêu dùng?
a. Tại vì trong mối quan hệ này người tiêu dùng luôn ở vị thế yếu hơn và có nguy cơ gánh chịu rủi ro, thiệt hại.

b. Người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện…

c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.

d. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng đến các cơ quan nhà nước liên quan đến chất lượng hàng hóa.
53010. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày:


a. Từ ngày 01/01/2011

b. Từ ngày 01/7/2011

c. Từ ngày 07/01/2011

d. Từ ngày 01/01/2014
51011. Một trong các lĩnh vực quan trọng mà người tiêu dùng bị vi phạm quyền và lợi ích rất đáng quan tâm hiện nay đó là: 

a. An toàn vệ sinh giao thông đường bộ.

b. An toàn vệ sinh thực phẩm.

c. An toàn vệ sinh môi trường.

d. An toàn trong môi trường học tập.
51012. Thực phẩm an toàn sẽ đóng góp vào 
a. Việc phát triển các kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.

b. Việc phát triển nhà ở của quốc gia.

c. Việc cải thiện sức khoẻ con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi.

d. Việc cải thiện môi trường học tập và làm việc.
51013. Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm gây ra không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và cuộc sống của mỗi người, mà còn gây thiệt hại lớn 

a. Việc phát triển nhà ở của quốc gia.

b. Về môi trường học tập và làm việc.

c. Về kinh tế, là gánh nặng chi phí cho chăm sóc y tế.

d. Việc phát triển các kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.
52014. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần quan trọng là

a. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế.

b. Phát triển các kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.

c. Tăng chi phí cho chăm sóc y tế.

d. Kìm hãm sự phát triển kinh tế nước nhà.
53015. “Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi về kiến thức cho người tiêu dùng cũng như cảnh báo các loại hàng hóa kém chất lượng, giả mạo trên thị trường”… đây là trách nhiệm của:

a. Người tiêu dùng.

b. Cá nhân kinh doanh hàng hoá.

c. Tổ chức kinh doanh hàng hoá.

d. Nhà nước.
53016. Chỉ có Nhà nước mới có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng:

a. Nhận đinh trên là sai, tại vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội.

b. Nhận đinh trên là sai, tại vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội.

c. Nhận đinh trên là đúng, tại vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của Nhà nước.
d. Nhận đinh trên là đúng, tại vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội.
52017. Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận.

a. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.

b. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.

c. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

d. Đây là trách nhiệm của Nhà nước.
52018. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

a. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.


b. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.

c. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.


d. Đây là trách nhiệm của Nhà nước.
52019. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác.

a. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.


b. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.

c. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.


d. Đây là tránh nhiệm của Nhà nước.
52020. Thông tin cho cơ quan nhà nước biết khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

a. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.


b. Đây là quyền lợi của người tiêu dùng.

c. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.


d. Đây là tránh nhiệm của Nhà nước.
